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Abstract: English speaking skill is one of the important skills in the English learning process of students in the Faculty of Garment Technology and Fashion Design at Hanoi University of Industry. Survey results show that speaking is the most challenging skill among the four English skills for these students. Their English speaking ability is at quite good level. While students continue to focus on learning vocabulary, grammar, listening, reading and writing, speaking skills have received more attention and have been increasingly improved in recent years. Instructors enhance speaking skills through individual presentations and group work. At home, students focus on improving their pronunciation. This study proposes some solutions to help improve the English speaking ability of students in the Faculty of Garment Technology and Fashion Design at Hanoi University of Industry.
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1. Đặt vấn đề
Dạy và học ngoại ngữ đã và đang được đầu tư rất lớn với mục tiêu sinh viên (SV) tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của thanh niên hiện nay.
Dạy và học tiếng Anh ở hệ cao đẳng hiện nay đã và đang được các trường đại học, đội ngũ giảng viên và sinh viên quan tâm, đầu tư. Việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ đã và đang được đầu tư rất lớn với mục tiêu SV tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của bản thân phục vụ sự nghiệp cá nhân và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
Leong và Ahmadi [12, tr.78] cho rằng, nói là một trong những kĩ năng quan trọng nhất được phát triển và nâng cao như là phương tiện giao tiếp hiệu quả. Nunan, George, Causland cũng cho rằng kĩ năng nói là rất quan trọng trong việc học ngôn ngữ thứ hai, mặc dù hoạt động này thường bị bỏ qua trong trường học vì nhiều lí do khác nhau và việc dạy học ngôn ngữ thường chỉ nhấn mạnh vào ngữ pháp, từ vựng [16, tr.32]. Theo Bashir, Azeem, Dogar, nói là một trong những kĩ năng quan trọng nhất khi học ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ Anh [1, tr.77]. Hosni cũng đánh giá trong bốn kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) thì nói là kĩ năng được xét đến hàng đầu vì các cá nhân học một ngôn ngữ được gọi là những người nói ngôn ngữ đó [11, tr.55]. Kĩ năng nói cũng hầu như vắng mặt trong nội dung những bài kiểm tra bởi vì để thực hiện được hoạt động này phải mất nhiều thời gian. Hơn nữa, vấn đề kiểm tra, đánh giá kĩ năng nói của những người học ngôn ngữ khó có thể thực hiện được một cách khách quan [3, tr.97]. Tuy nhiên, nói là một kĩ năng cần phải được chú ý ở cả quá trình học tập ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai. Luyện tập kĩ năng nói là nội dung hết sức quan trọng của việc học ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ và sự thành công được đo lường dựa trên khả năng thực hiện một cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ. Mục đích chính của việc dạy học tiếng Anh là người học có khả năng sử dụng tiếng Anh chính xác và hiệu quả trong giao tiếp [8, tr.37]. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người học tiếng Anh rất khó khăn để thực hiện được những cuộc giao tiếp trực tiếp một cách trôi chảy và chính xác. Kĩ năng nói được coi là một trong những yếu tố khó khăn nhất khi học ngoại ngữ. Nhiều người học ngoại ngữ thấy bản thân khó diễn đạt bằng ngôn ngữ nói. Leong, L.M. & Ahmadi, S.M., cho rằng người học thường phải đối mặt với các vấn đề sử dụng ngoại ngữ để bày tỏ những suy nghĩ của mình ra lời nói trực tiếp [12, tr.77]. Họ đã không nói được hay phải ngừng nói khi đối mặt với những trở ngại tâm lí hoặc khi không tìm được từ ngữ và cách diễn đạt phù hợp. Thế giới hiện đại của truyền thông và truyền thông đại chúng đòi hỏi kiến ​​thức tốt về nói tiếng Anh.
Theo Bygate cho rằng, kĩ năng nói là một trong những kĩ năng mang tính phản xạ, giúp người học dùng ngoại ngữ để bày tỏ ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc của mình [5, tr.63]. Oradee, kĩ năng nói giúp người học bày tỏ quan điểm, sự hiểu biết, cảm xúc của mình với người đối thoại [17, tr.82]. K. Boonkit chỉ ra, người học có kĩ năng nói tốt sẽ giúp cho quá trình học ngoại ngữ trở nên dễ dàng và tác động đến việc rèn luyện các kĩ năng nghe, đọc, viết [2, tr.44]. O. Al Noursi nhấn mạnh: làm chủ kĩ năng nói và giao tiếp tốt giúp chúng ta có thêm cơ hội gặp gỡ và kết bạn khắp thế giới hay tiến tới những cơ hội việc làm tốt hơn. Tất nhiên, để có thể nói tốt, chúng ta cần phát âm đúng, có tư duy ngôn ngữ để có phản xạ tốt [15, tr.21].
Tóm lại, chúng ta có thể hiểu rằng, có kĩ năng nói tốt sẽ giúp người học tiếng Anh thuận lợi trong việc thực hiện các cuộc giao tiếp, góp phần củng cố thêm kĩ năng nghe của người học, giúp tăng cường vốn từ vựng và luyện tập các kĩ năng có liên quan. Chính vì vậy, nhiều sinh viên (SV) khi học tiếng Anh đều mong muốn được rèn luyện, thực hành nhiều để nâng cao kĩ năng nói. Điều này sẽ giúp ích cho việc học tập và cơ hội tìm việc làm của họ trong tương lai. Tuy nhiên, SV Việt Nam nói chung, SV Khoa May - Thiết kế thời trang, Trường Đại học Công nghiệp (ĐHCN) Hà Nội nói riêng, còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập tiếng Anh, đặc biệt là việc rèn luyện kĩ năng nói. Bài viết này sẽ phân tích thực trạng kĩ năng nói tiếng Anh của SV không chuyên ngữ Khoa May - Thiết kế thời trang, Trường ĐHCN Hà Nội, từ đó đề xuất một số hoạt động tự rèn luyện cho SV.
2. Cơ sở lí luận về kĩ năng nói
- Khái niệm nói
Theo Cheng, Myles, Curtis chỉ ra rằng nói là một hoạt động và là một quá trình phức tạp, trong đó người nói tập trung vào các khía cạnh được lựa chọn để nói [6, tr.73]. Rogan, Miguel, Kilstoff, Brown nhận định nói là kĩ năng chủ động và có mục đích. Trong quá trình nói, người nói không chỉ hiểu rõ nội dung họ đang nói mà còn có thể sử dụng các phương tiện, công cụ hỗ trợ để giúp thông điệp đến người nghe nhanh hơn, hấp dẫn hơn. Khi nói, người nói không chỉ đơn thuần là đưa ra các từ ngữ, câu mà còn cả các hàm ý ẩn chứa trong những từ ngữ, câu ấy [18, tr.55]. Dincer, Yesilyurt cho rằng nói nghĩa là hiểu những gì mà người nghe đang muốn nghe, là quá trình người nói vận dụng những kiến thức, kĩ năng, vốn sống, kinh nghiệm để đưa ra các thông điệp cho người nghe [9, tr.89]. Theo Ferris, Tagg, nói là quá trình diễn ra hoạt động tương tác hai chiều giữa người nói và người nghe và sự tương tác này giúp quá trình giao tiếp hiệu quả hơn [10, tr.102]. Quá trình nói được thực hiện khi người nói suy nghĩ chọn lọc những thông điệp nhờ quá trình tư duy, trí nhớ nhằm mục đích truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất [7, tr.71].
- Phân loại nói
Tsou, Chen phân biệt sáu quá trình của nói: (1) xác định mục đích nói, (2) tạo hình ảnh mục đích trong trí nhớ ngắn hạn, (3) huy động các thông tin liên quan mục đích, (4) chọn lọc các thông tin liên quan trực tiếp đến mục đích, (5) truyền tải thông điệp, (6) kiểm tra lại thông điệp phát ra đã phù hợp chưa [19, tr.12]. Moussu, Llurda đã phân biệt hai quá trình của nói là: nói trực tiếp và nói gián tiếp. Nói trực tiếp là người nói mặt đối mặt với người nghe để truyền thông điệp. Nói gián tiếp là người nói không đối mặt trực tiếp với người nghe mà sử dụng các phương tiện hỗ trợ để truyền thông điệp [13, tr.316].
Kĩ năng nói cũng có thể được chia thành hai loại dựa theo loại tình huống diễn ra quá trình nói, đó là: nói chủ động và nói bị động. Nói chủ động là quá trình diễn ra khi người nói đã có thông tin đầy đủ về các yêu cầu tham gia vào quá trình truyền đạt thông tin tới người nghe. Nói bị động là quá trình diễn ra khi người nói chưa có sự chuẩn bị các thông tin cần thiết để tham gia quá trình truyền đạt thông điệp đến người nghe [[18, tr.57]. Nói chủ động giúp hiệu quả truyền thông điệp tốt hơn so với nói bị động, thậm chí nói bị động có thể ảnh hưởng đến uy tín của người nói vì chưa được chuẩn bị và không có sự chủ động nên thông tin được truyền đi có thể thiếu sự chuẩn xác và người nghe cũng khó tiếp nhận thông điệp [5, tr.63]. Theo Boonkit, những SV có sự chuẩn bị các tài liệu, kiến thức và luyện tập nói trước khi đến lớp bao giờ cũng nói lưu loát, trôi chảy hơn so với những SV không có sự chuẩn bị trước khi nói [2, tr.79].
Khi nghiên cứu quá trình nói, các nhà tâm lí học và ngôn ngữ học đã dựa trên sự tương tác của hai quá trình nhận thức để phân biệt hai quá trình xử lí thông tin đầu vào và đầu ra. Theo Bashir, Azeem, Dogar, trong quá trình đầu vào, người nói tiếp nhận các âm thanh, từ ngữ, câu nói của người đối thoại. Trong quá trình xử lí thông tin đầu vào, người nói hiểu mục đích, yêu cầu cần truyền đạt các thông điệp từ người đối thoại. Thông tin đầu ra là quá trình người nói sử dụng các phương pháp, cấu trúc, kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống trong não để giải quyết mục đích, yêu cầu đặt ra [1, tr.80]. Quan điểm này nhấn mạnh sự quan trọng của kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, chiến lược truyền đạt mà người nói sử dụng để giúp người nghe hiểu được thông điệp mình truyền đi. Những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, chiến lược truyền đạt đã có từ trước sẽ giúp người nói chủ động để người nghe hiểu rõ thông điệp trong lời nói của họ. Khái niệm về các quá trình đầu vào và đầu ra cũng được A. Dincer và S. Yesilyurt bàn đến. Theo Dincer và Yesilyurt, quá trình đầu vào liên quan tới việc khởi động, nhận diện âm thanh, phân biệt các từ và hiểu cấu trúc ngữ pháp, và cuối cùng tiến tới hiểu mục đích, yêu cầu của người đối thoại. Quá trình đầu ra là quá trình người nói suy xét các kiến thức, kinh nghiệm, vấn đề liên quan đến tình huống giao tiếp, hay nói cách khác là hiểu chủ đề cần truyền đạt cho người đối thoại. Quá trình đầu vào coi việc hiểu ngôn ngữ là quá trình hiểu yêu cầu thông điệp và đầu ra ngôn ngữ là quá trình giải thích, chứng minh, lí giải yêu cầu thông điệp đầu vào [9, tr.93]. Moussu và Llurda cũng nhận định quá trình đầu vào đòi hỏi người nói có sự tập trung lắng nghe để hiểu thông điệp của người đối thoại, còn quá trình đầu ra đòi hỏi người nói cần huy động khối lượng kiến thức, kinh nghiệm đã có trong não bộ. Quá trình truyền đạt thông điệp (đầu ra) của người nói có thể gặp khó khăn, trở ngại, sai sót khi quá trình tiếp nhận thông điệp (đầu vào) của người đối thoại không tốt [13, tr.317]. Quá trình đầu vào và đầu ra trong ngôn ngữ của người nói có vai trò quan trọng như nhau và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy, một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giảng viên khi đưa ra lời yêu cầu phải rõ ràng, dễ hiểu để giúp SV tiếp nhận được yêu cầu của thông điệp, từ đó huy động kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống để giải quyết yêu cầu mà giảng viên đặt ra [7, tr.74].
- Ý nghĩa của kĩ năng nói 
Người học được lập trình để nói trước khi họ học đọc và viết. Trong mọi trường hợp, con người sử dụng thời gian tương tác ngôn ngữ bằng miệng nhiều hơn là sử dụng nó ở dạng viết. O. Al Noursi  chỉ ra rằng, nói là kĩ năng quan trọng nhất bởi vì đó là một trong những khả năng cần thiết để thực hiện một cuộc trò chuyện [15, tr.23]. Boonkit, K. (2010) nhấn mạnh, nói tiếng Anh không phải là một điều dễ dàng bởi vì người nói phải có những kĩ năng như: phát âm, ngữ pháp, từ vựng, diễn đạt lưu loát và bao quát vấn đề cần thông tin đến người đối thoại [2, tr.81]. Người học cần có đủ khả năng nói tiếng Anh để giao tiếp dễ dàng và hiệu quả với những người khác. Nazara đã nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ ở những tình huống bên ngoài lớp học và đã chỉ ra rằng, hoạt động nói được sử dụng gấp đôi so với hoạt động đọc và hoạt động viết cộng lại. Người học nghe và học nói là người học sử dụng công cụ ngôn ngữ [14, tr.34]. Hoạt động nói có ý nghĩa rất lớn đối với sự tương tác giữa người với người. Nói là cách truyền đạt ý tưởng và thông điệp bằng miệng. Nếu chúng ta muốn khuyến khích SV giao tiếp bằng tiếng Anh, chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp thực tế và đề nghị họ thực hiện quá trình tương tự [12, tr.78]. Ferris, Tagg chỉ ra rằng, trong các phương pháp dạy học truyền thống, kĩ năng nói thường bị bỏ qua và thay vào đó là sự chú trọng vào các kĩ năng đọc và kĩ năng viết. Chẳng hạn, trong phương pháp dịch thuật, ngữ pháp, đọc và viết là những kĩ năng quan trọng, còn nói và nghe là những kĩ năng không có nhiều vai trò [10, tr.103]. Tuy nhiên, trong các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết thì nói là kĩ năng quan trọng nhất và rất cần thiết để giúp cho các cuộc giao tiếp đạt hiệu quả. Tầm quan trọng của kĩ năng nói đã được khẳng định bởi nó là sự tích hợp của các kĩ năng ngôn ngữ khác. Những người nói tốt có nhiều cơ hội hơn để tìm việc làm trong các tổ chức, công ti. Những người nói tiếng Anh tốt có thể có cơ hội lớn trong việc nâng cao trình độ, tìm kiếm việc làm tốt và dễ được thăng tiến [9, tr.89]. Nói giúp người học phát triển vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, sau đó cũng hỗ trợ kĩ năng viết của họ. Nói giúp người học có thể bày tỏ cảm xúc, ý tưởng của mình, kể chuyện, đưa ra yêu cầu, ý kiến thảo luận được tốt hơn [7, tr.76]. 
- Tiêu chuẩn của kĩ năng nói
Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các hoạt động của người học ngôn ngữ nên được thiết kế dựa trên sự tương đương giữa tính trôi chảy và tính chính xác. Sự trôi chảy và chính xác là những tiêu chí quan trọng của phương pháp giao tiếp. Lớp học thực hành có thể giúp người học phát triển năng lực giao tiếp [7, tr.77]. Vì vậy, tiêu chuẩn đầu tiên của kĩ năng nói là sự trôi chảy, lưu loạt và đó là mục tiêu chính của GV trong việc dạy kĩ năng nói. Theo Moussu và Llurda, sự lưu loát là khả năng nói (về một vấn đề nào đó) liền mạch, không bị đứt quãng và theo cách dễ hiểu để cuộc giao tiếp không bị gián đoạn hay phá vỡ vì người nghe có thể mất hứng thú. Các tác giả cũng giải thích sự trôi chảy là khả năng đối đáp, diễn đạt mạch lạc bằng cách kết nối các từ và cụm từ, phát âm rõ ràng và sử dụng đúng trọng âm và ngữ điệu [13, tr.340].
Tiêu chuẩn thứ hai của kĩ năng nói là sự chính xác. GV nên nhấn mạnh tính chính xác trong quá trình giảng dạy của họ. Người học nên chú ý đến tính chính xác và tính hoàn chỉnh của hình thức ngôn ngữ khi nói, như: tập trung vào cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và phát âm [6, tr.75]. Người nói sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đòi hỏi độ dài và độ phức tạp của các cách nói và các mệnh đề có cấu trúc tốt. O. Noursi cho rằng, để đạt được độ chính xác về mặt từ vựng, người nói phải chọn được từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp [15, tr.24]. Người nói đôi khi áp dụng các từ hoặc thành ngữ tương tự trong các ngữ cảnh khác nhau nhưng không hợp lí. Vì vậy, người học cần biết cách lựa chọn sử dụng các từ và thành ngữ một cách chính xác [8, tr.38]. Boonkit, K. (2010) chỉ ra, để nói tiếng Anh chính xác, người học nên nắm vững các quy tắc âm vị học và họ cần lưu ý các âm thanh khác nhau và cách phát âm của chúng. Người nói cũng nên luyện tâm lí để giảm sự căng thẳng, đồng thời biết điều tiết ngữ điệu và cao độ phù hợp [2, tr.81].
3. Câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và đối tượng khảo sát
Câu hỏi nghiên cứu: Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi đặt ra các câu hỏi nghiên cứu như sau: SV không chuyên ngữ Khoa May - Thiết kế thời trang đánh giá kĩ năng nói của mình hiện nay ở mức độ thế nào? Thời gian để thực hành nói tiếng Anh của SV ở trong và ngoài lớp ra sao? GV thường tổ chức hoạt động giảng dạy như thế nào để rèn luyện kĩ năng nói cho SV? Có những nguyên nhân, yếu tố nào ảnh hưởng đến việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của SV không chuyên ngữ Khoa May-Thiết kế thời trang? 
Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thu thập số liệu thông qua phiếu điều tra về kĩ năng nói tiếng Anh của SV không chuyên ngữ Khoa May-Thiết kế thời trang, Trường ĐHCN Hà Nội. Nội dung các câu hỏi khảo sát giúp tìm hiểu về thực trạng rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh của SV Khoa May - Thiết kế thời trang. Các câu hỏi được thiết kế chi tiết và dễ hiểu giúp SV đưa ra câu trả lời chính xác về: mức độ đánh giá của SV đối với kĩ năng nói, thời gian để thực hành trong lớp và ngoài lớp học, những hoạt động giảng viên thường hay tổ chức trong giờ học để SV có cơ hội rèn luyện kĩ năng nói; đồng thời tìm ra những nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của SV.
Đối tượng khảo sát: Nghiên cứu được thực hiện với 220 SV năm thứ 2 ở Khoa May-Thiết kế thời trang, Trường ĐHCN Hà Nội.
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả nghiên cứu
4.1.1. Nhận định về mức độ khó của kĩ năng nói 
Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 45% (99/220) SV đánh giá rằng kĩ năng nói là kĩ năng họ gặp nhiều khó khăn nhất khi học tập tiếng Anh, tiếp theo là kĩ năng nghe 33,6% (74/220), kĩ năng viết 17,7% (39/220) và kĩ năng đọc 2,9% (8/220) (Bảng 1). 
	Bảng 1. Nhận định của SV về mức độ khó của kĩ năng nói so với các kĩ năng nghe, đọc, viết tiếng Anh
	Bảng 2. Đánh giá của SV về khả năng nói tiếng Anh    của bản thân

		Mức độ khó nhất
	Số lượng SV lựa chọn
	Tỉ lệ %

	Kĩ năng nói
	99
	45,0

	Kĩ năng nghe
	74
	33,6

	Kĩ năng viết
	39
	17,7

	Kĩ năng đọc
	8
	3,7



		Khả năng nói tiếng Anh
	Số lượng SV
	Tỉ lệ %

	Không nói được 
	12
	5,4

	Nói được nhưng còn yếu
	24
	10,8

	Nói trung bình
	27
	12,4

	Nói khá
	100
	45,5

	Nói tốt
	57
	25,9





Có nhiều nguyên nhân làm cho SV đánh giá kĩ năng nói là khó nhất, như: vốn từ vựng ít; khả năng vận dụng ngữ pháp chưa linh hoạt; việc rèn luyện chưa được chú trọng và thường xuyên; chưa có môi trường để thực hành nói; các bạn xung quanh không sử dụng tiếng Anh để giao tiếp; ngại ngùng khi dùng tiếng Anh để giao tiếp trong lớp và ngoài lớp học; sợ bạn bè đánh giá thích thể hiện khi nói chuyện bằng tiếng Anh. Kĩ năng nói cũng là kĩ năng mà SV thấy rất khó khăn để tự đánh giá mức độ tiến bộ của bản thân, vì không nó có đáp án chính xác như kĩ năng nghe, đọc, viết. Muốn tạo ra sự tiến bộ ở kĩ năng nói, SV phải trải qua một thời gian luyện tập lâu dài, kiên trì và bền bỉ. Điều này cho thấy, giảng viên cần cung cấp cho SV thước đo để đánh giá sự tiến bộ của kĩ năng nói trong quá trình học tập trên lớp và ngoài lớp học. SV cũng nên đưa ra tiêu chí để đánh giá sự tiến bộ kĩ năng nói tiếng Anh của mình khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. 
4.1.2. Đánh giá về kĩ năng nói tiếng Anh của SV 
Kết quả khảo sát về khả năng nói tiếng Anh của sinh viên cho thấy: Có 5,4% sinh viên tự nhận mình không thể nói tiếng Anh (12/220); 23,2% sinh viên cho rằng khả năng nói của mình còn yếu hoặc ở mức trung bình (51/220); 45,5% sinh viên đánh giá kĩ năng nói của mình ở mức khá (100/220); và 25,9% sinh viên tự tin với khả năng nói tiếng Anh ở mức tốt (57/220) (Bảng 2). Mặc dù một phần sinh viên vẫn tự nhận thấy kĩ năng nói chưa thực sự xuất sắc, nhưng tỉ lệ sinh viên tự đánh giá khả năng nói của mình ở mức khá hoặc tốt khá cao. Điều này cho thấy kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên tại Khoa May - Thiết kế thời trang. Trường ĐHCN Hà Nội đã có sự cải thiện rõ rệt, đáp ứng nhu cầu học tập và công việc, đặc biệt khi trường đang giảng dạy một số môn học và chuyên ngành bằng tiếng Anh. Kĩ năng nói tiếng Anh tốt không chỉ giúp sinh viên tự tin trong giao tiếp mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các công ti và tập đoàn quốc tế. Trường ĐHCN Hà Nội đã bắt đầu thực hiện việc giảng dạy một số môn học và một số chuyên ngành bằng tiếng Anh theo chuẩn năng lực. Hơn thế nữa, kĩ năng nói tiếng Anh tốt sẽ rất hữu ích cho SV trong giao tiếp hằng ngày và giúp họ sau khi ra trường sẽ có cơ hội tìm được những công việc tốt tại những công ti lớn, tập đoàn đa quốc gia đã và đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Kĩ năng nói tiếng Anh được coi là một công cụ để làm việc hiệu quả. Điều này cho thấy, đội ngũ giảng viên dạy tiếng Anh cần có sự quan tâm đến hoạt động dạy học, rèn luyện, nâng cao kĩ năng nói cho SV. Quan sát trên thực tế, có những SV đi làm bán thời gian ở một số công ti sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính để giao tiếp thì khi gặp gỡ, làm việc, trao đổi với đối tác là người nước ngoài, SV còn hơi lúng túng nhưng đã chủ động, tự tin.
4.1.3. Nguyên nhân của thực trạng kĩ năng nói tiếng Anh ở SV
Kết quả khảo sát cho thấy, giáo viên đã dành một phần lớn thời gian trong lớp học (trên 50% tổng thời gian) để tổ chức các hoạt động rèn luyện kĩ năng nói cho sinh viên. Cụ thể, hơn một nửa thời gian giảng dạy trong lớp (trên 50%) đã được dành cho các hoạt động thực hành giao tiếp tiếng Anh, bao gồm thảo luận nhóm, thuyết trình, diễn kịch, luyện tập theo cặp và các trò chơi ngôn ngữ. Điều này không chỉ giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực hành mà còn tạo điều kiện để mỗi sinh viên có thể tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Đây là một thuận lợi lớn cho SV khi muốn rèn luyện kĩ năng nói của mình, bởi vì theo SV, quỹ thời gian dành cho kĩ năng nói nhiều, họ sẽ được GV quan tâm và dành nhiều thời gian rèn luyện cho họ kĩ năng này ngay trong giờ học chính khóa. Quỹ thời gian dành cho kĩ năng nói nhiều là một thuận lợi lớn vì GV có đủ thời gian để tổ chức nhiều hoạt động nói cho SV, tạo nhiều cơ hội cho nhiều SV luyện tập và thể hiện trước lớp học. Trong quỹ thời gian dành cho kĩ năng nói, đa số GV đã tổ chức các hoạt động nhóm, luyện tập theo cặp, thuyết trình, chơi trò chơi hoặc nói cá nhân. Mức độ tổ chức đồng đều trong các lớp học. 
	Bảng 3. Các hoạt động được ưu tiên thời gian    trong giờ dạy học tiếng Anh
	Hoạt động được ưu tiên
	Số lượng SV
	Tỉ lệ %

	Ngữ pháp
	23
	10,5

	Đọc 
	21
	9,5

	Từ vựng
	30
	13,6

	Nghe
	23
	10,5

	Nói
	112
	50,9

	Viết
	11
	5,0



	Có 220 SV (100%) cho biết GV tổ chức các hoạt động nói vào mỗi buổi học trong suốt thời gian giảng dạy học phần. Con số thống kê cho thấy, mức độ quan tâm, đầu tư và giảng dạy kĩ năng nói ở các GV trong các lớp học tại Khoa May - Thiết kế thời trang, Trường ĐHCN Hà Nội đồng đều. Có thể lí giải hiện trạng này là do: Thứ nhất, sinh viên đã có vốn kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tốt trước khi lên lớp do SV cần học trực tuyến trên trang học kết hợp trước khi lên lớp. Thứ hai, số lượng SV trong lớp học không đông nên dễ tổ chức các hoạt động rèn luyện kĩ năng nói. 


Thứ ba, chương trình giảng dạy thực sự chú ý, quan tâm đến kĩ năng nói. Thứ tư, cách kiểm tra, đánh giá hiện nay dành nhiều tỉ trọng điểm số cho kĩ năng nói. Thứ năm, thời lượng dành cho môn học nhiều, khi khối lượng bài học và kiến thức vừa phải. Thứ sáu, tiếng ồn xung quanh ít nên sinh viên dễ tập trung thực hành kĩ năng nói. Qua khảo sát cho thấy, 97% SV cho rằng lớp học cách âm bên ngoài khá tốt nên họ dễ tập trung để luyện nói với bạn bè và giảng viên. Chỉ có 3% SV tham gia khảo sát cho rằng vẫn còn một chút tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình rèn luyện nói tiếng Anh. Điều này cho thấy nhà trường và giảng viên rất quan tâm tới các yếu tố nhiễu của môi trường xung quanh trong quá trình SV thực hành kĩ năng nói tiếng Anh.
Tại Khoa May - Thiết kế thời trang, Trường ĐHCN Hà Nội, đa số SV rất quan tâm đến việc rèn luyện kĩ năng nói. Có 94% SV được khảo sát thừa nhận rằng bên cạnh tập trung học từ vựng, ngữ pháp để có thể làm tốt bài tập trong giờ học và bài thi cuối khóa thì rất quan tâm học và rèn luyện khả năng nói tiếng Anh. Trong lớp học ít sử dụng tiếng Việt và có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Anh trong đời sống sinh hoạt hằng ngày làm cho SV tự tin và phát triển kĩ năng nói tiếng Anh. Có 217 SV (98,6%) trong đợt khảo sát chỉ ra rằng, GV và SV thường sử dụng tiếng Anh trong giờ học tiếng Anh, đặc biệt là khi GV giảng ngữ pháp, đọc và dịch nghĩa từ vựng. Hơn thế nữa, khi ra khỏi lớp học tiếng Anh, trong đời sống giao tiếp hằng ngày và trong học tập, SV có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trực tiếp. 
4.2. Một số hoạt động giúp nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh cho SV
Ngoài giờ học trên lớp, để nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh cho SV, có nhiều hoạt động tự rèn luyện ngoài lớp học. Trong đó có một số hoạt động cơ bản sau: Thứ nhất, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh: Tại thành phố Hà Nội có nhiều câu lạc bộ tiếng Anh được các trường đại học, các trung tâm Anh Ngữ tổ chức rất thường xuyên. Đây là một môi trường rất thân thiện, cởi mở để SV có thể gặp gỡ, kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận bằng tiếng Anh. Học gắn liền với thực hành sẽ phát huy sức trẻ, sự năng động ở SV. Các câu lạc bộ thông qua các chủ đề được chọn rất gần gũi và phù hợp với mọi trình độ của SV cũng sẽ giúp SV có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng nói tiếng Anh. Thứ hai, học nói tiếng Anh trực tuyến: Hiện nay trên mạng có nhiều trang web dạy học nói tiếng Anh online có sự cam kết chất lượng đầu ra như: topica.edu.vn, Vip English.edu.vn, Native.edu.vn, ElsaSpeak.com,... Qua các khóa học online, SV có thể nâng cao khả năng nói, giao tiếp tiếng Anh của bản thân. SV học online nói tiếng Anh có thể học mọi lúc, mọi nơi, không có sự giới hạn không gian. Thứ ba, thảo luận với bạn bè trên các diễn đàn nói tiếng Anh, hoặc kết bạn với SV từ các trường đại học trên thế giới: Với cách này, SV sẽ vượt qua được sự lo lắng, thiếu tự tin như cách luyện tập trực tiếp. Đồng thời, SV cùng lứa tuổi, cùng môi trường học tập đại học sẽ dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm học tập, tài liệu học tập, phương pháp học tập và cuộc sống của giới trẻ trên khắp thế giới. SV có thể tìm các diễn đàn nói tiếng Anh dễ dàng thông qua các trang web, facebook. Một số diễn đàn học tập của các trường đại học trên thế giới cũng rất hữu ích cho việc cập nhật kiến thức, kĩ năng, thông tin học tập và rèn luyện nói tiếng Anh. Thứ 4, quán cà phê nói tiếng Anh: Có rất nhiều quán cà phê được quản lí bởi những người trẻ tuổi với mong ước tạo ra địa điểm vui tươi, thuận lợi để các bạn trẻ có thể thư giãn, kết bạn, giao lưu và luyện tập tiếng Anh. Ngôn ngữ giao tiếp sử dụng ở môi trường này rất đơn giản, ít chủ đề mang tính học thuật. Khi giao tiếp bằng tiếng Anh ở quán cà phê, SV sẽ có sự tự do, tâm lí thoải mái, dễ dàng chia sẻ quan điểm riêng của mình hơn so với ở trên lớp học. SV sẽ dùng tiếng Anh để đưa ra yêu cầu, nói chuyện, kết bạn, giao tiếp với những người trẻ tuổi có cùng đam mê, nhằm nâng cao kĩ năng giao tiếp tiếng Anh.
5. Kết luận 
Kĩ năng nói tiếng Anh rất quan trọng và cần thiết với SV không chỉ trong quá trình học tập mà còn giúp ích rất nhiều trong quá trình phỏng vấn xin việc và làm việc sau khi họ tốt nghiệp đại học. Để tăng kĩ năng nói tiếng Anh của SV, rất cần sự luyện tập thường xuyên và lâu dài. Thông qua quá trình rèn luyện, học tập như vậy, SV sẽ nâng cao năng lực ngoại ngữ, củng cố thêm vốn từ vựng và tự điều chỉnh, sửa dần những lỗi sai cơ bản để hoàn thiện từng ngày kĩ năng nói tiếng Anh của mình. Quá trình rèn luyện này cần được dẫn dắt, trợ giúp của GV và phải được tiến hành thường xuyên và lâu dài. SV cần tự tin và kiên nhẫn, giao tiếp thật nhiều trong lớp học và đặc biệt là bên ngoài lớp học thì mới có thể nâng cao các kĩ năng và năng lực ngoại ngữ cho bản thân. SV cần tự giác, chủ động trong quá trình sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với bạn bè, thầy cô giáo và người nước ngoài nói tiếng Anh. 
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